KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Ngày soạn 02. 11.2019
CHỦ ĐỀ CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
(Thời gian: 2 tiết)

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật. Phân tích được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.

- Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật.

- Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng của thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng. (Chỉ nên được thôi, mức 1 thôi, không nên dạy sâu)
- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng của thực vật để giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn. (Quan trọng -> Thời gian lâu).
- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây. (Quan trọng -> Thời gian lâu).
- Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây. (Quan trọng -> Thời gian lâu).
I. MỤC TIÊU.

Sau khi học xong tiết học này, HS sẽ:
1. Kiến thức:


- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở thực vật.

- Phân tích được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.

- Nêu biểu hiện của hướng động và ứng động,
- Trình bày được cơ chế khái quát của cảm ứng ở thực vật.

- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.

- Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây.

- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng của thực vật để giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn.


- Vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn (như trồng cây hoa, cây cảnh trong gia đình)

2. Kỹ năng:
- Kỹ năng kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh.

- Kĩ năng làm việc nhóm nhỏ, kĩ năng làm thí nghiệm sinh học.
3. Phẩm chất:


- Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của ứng động đối với đời sống thực vật.

- Chăm chỉ làm thí nghiệm, thảo luận nhóm.

- Có trách nhiệm với công việc được giao.

4. Năng lực hướng tới:


- Năng lực tự học.

- Năng lực hợp tác.


- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.


- Năng lực sinh học: 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.


- Phiếu hướng dẫn HS học tập:
- Máy chiếu, bảng tương tác.


- Camera vật thể.


- Các thí nghiệm HS làm và mang đến lớp học.


- Thông tin bổ sung: Video các hình thức cảm ứng ở thực vật có lồng tiếng (có thông tin về các loại cảm ứng, đặc điểm, giải thích)


- Video một số hiện tượng cảm ứng ở thực vật.

- Bộ công cụ trả lời trắc nghiêm.


- Bút lông, bảng phụ.

III. PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HOC.


- Phương pháp thực hành thí nghiệm.

- Phương pháp sử dụng video/tranh. (hoặc PP sử dụng tài liệu)


- Dạy học hợp tác.

- Kỹ thuật khăn phủ bàn.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

* Cuối tiết học trước, chia lớp thành các nhóm 4-5 HS và giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị cho chủ đề mới…

? Thực vật có phản ứng lại với kích thích của môi trường không? Giải thích cơ chế? Các em hãy làm thí nghiệm như trong phiếu sau để trả lời câu hỏi trên (đây cũng là chủ đề hôm sau các em sẽ học). 
PHIẾU HƯỚNG DẪN LÀM THÍ NGHIỆM
	- Mỗi nhóm, làm đủ 5 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm 2

Thí nghiệm 3

Thí nghiệm 4

Thí nghiệm 5

- Gieo hạt đỗ xanh/đỗ đen/đậu tương vào hai chậu, chăm sóc để cây được khoảng 5-10cm.
- Chậu đối chứng: Bt.

- Chậu thí nghiệm: Chụp hộp catton, khoét một lỗ bên cạnh.
- Gieo hạt đỗ xanh/đỗ đen/đậu tương vào hai chậu, chăm sóc để cây được khoảng 5-10cm.

- Chậu đối chứng: Bt.

- Chậu thí nghiệm: đặt nằm ngang.

- Gieo hạt đỗ xanh/đỗ đen/đậu tương vào hai chậu, chăm sóc (đất nghèo dd); để cây được khoảng 5-10cm, để mỗi chậu 1 cây mọc ở trung tâm.

- Chậu đối chứng: Bt.

- Chậu thí nghiệm:  một bên cho một ít phân bón NPK, một bên cho một ít dầu luyn xe máy.

- Chuẩn bị một chậu hoa tuy lyp.
- Nhóm tự bố trí thí nghiệm và quay video làm minh chứng:

+ Tưới nước lạnh vào dưới gốc cây (khoảng 100 – 200ml), quan sát sự thay đổi của hoa sau 30 phút .

 + Tưới nước ấm (khoảng 400C) vào dưới gốc cây (khoảng 100 – 200ml), quan sát sự thay đổi của hoa sau 30 phút.
- Chuẩn bị một chậu cây trinh nữ 
HS mang thí nghiệm đến lớp.

HS mang thí nghiệm đến lớp.

HS mang thí nghiệm đến lớp.

Nộp video qua mail hoặc USB nộp trước 1 hôm
HS mang thí nghiệm đến lớp.




(Thông qua làm thí nghiệm ở nhà HS sẽ thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây)
1. Hoạt động khởi động:

GV: Yêu cầu HS:

+ Trưng bày sản phẩm của các nhóm trên mặt bàn.
+ Xem video thí nghiệm 4
+ Dùng bút chạm nhẹ vào cây trinh nữ.
LỆNH: Nêu các kết quả của các thí nghiệm trên và giải thích cơ chế? 
Dự kiến sản phẩm HS: Nêu được kết quả của các thí nghiệm nhưng chưa giải thích được cơ chế.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:

2.1. Hoạt động 1: Hình thành khái niệm.
* Mục tiêu:

- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở thực vật.


- Năng lực và kĩ năng hướng tới: kĩ năng quan sát, phân tích.
- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.

* Tổ chức hoạt động.

Lệnh: HS thảo luận cặp đôi: Từ các thí nghiệm trên kết hợp với đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
(GV: Cung cấp thông tin về khái niệm về cảm ứng ở thực vật)
1. Thực vật có phản ứng lại với kích thích của môi trường không? Cảm ứng ở thực vật là gì?

Thời gian: 5 phút.

HS: Làm việc cặp đôi: Quan sát, phân tích, thảo luận và trả lời được.

GV: Chiếu sản phẩm của một nhóm qua camera vật thể, các nhóm khác quan sát để góp ý bổ sung.
GV: Gọi 1 số HS nhận xét, bổ sung, hoàn thiện.

2.2. Hoạt động 2: Các loại cảm ứng ở thực vật. Phân tích vai trò của cảm ứng đối với đời sống của thực vật
* Mục tiêu:


- Phân tích được vai trò của cảm ứng đối với thực vật.


- Nêu biểu hiện của hướng động và ứng động,

- Trình bày được cơ chế khái quát của cảm ứng ở thực vật.

 - Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.

- Kĩ năng hướng tới: Kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, kĩ năng làm việc nhóm nhỏ qua đó hướng tới năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sinh học.
* Học liệu: Video về các loại cảm ứng ở thực vật (có thông tin về các loại, khái niệm, ví dụ, điểm, cơ chế).
* Tổ chức hoạt động.

- Bước 1: Quan sát các thí nghiệm chia hãy nêu biểu hiện của các loại cảm ứng ở thực vật? vai trò của nó? Từ đó đề suất sự phân loại dựa trên biểu hiện của cảm ứng? (Lưu ý bước bày HS chưa cần làm vào cột cơ chế chung)
	Các thí nghiệm
	Tác nhân
	Biểu hiện
	Vai trò
	Phân loại
	Cơ chế chung

	Thí nghiệm 1
	ánh sáng
	
	
	
	

	Thí nghiệm 2
	trọng lực
	
	
	
	

	Thí nghiệm 3
	Hóa chất
	
	
	
	

	Thí nghiệm 4
	Nhiệt độ
	
	
	
	

	Thí nghiệm 5
	Va chạm
	
	
	
	


HS: làm việc cá nhân trong 8 phút.
- Bước 2: Các em làm việc cá nhân: Hãy quan sát video (Video về các loại cảm ứng ở thực vật có thông tin về các loại, biểu hiện, vai trò và cơ chế) để:


+ Kiểm tra lần nữa kết quả của bước 1.


+ Làm nốt nội dung ở cột cơ chế chung.

Thời gian: sau khi xem video xong, các em có 5 phút làm việc.

- Bước 3: 

Các em làm việc nhóm nhỏ: Thảo luận nhóm để thống nhất nội dung của phiếu học tập ra bảng phụ.
(Tùy đối tượng HS, có thể cho HS xem lại video)


HS: Làm việc nhóm.


Thời gian: 10 phút.

Tất cả các nhóm treo sản phẩm của mình lên các vị trí GV hướng dẫn.
GV: Gọi một HS bất kì để thuyết trình sản phẩm nhóm; các nhóm khác cử đại diện gạch chân những ND của sản phẩm mình khác so với sản phẩm của nhóm bạn báo cáo.
GV: Tổ chức HS thảo luận những nội dung khác nhau giữa các nhóm.

Từ đó hoàn thiện phiếu học tập.

- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hành của các nhóm làm tại nhà. Kết hợp giữa đánh giá đồng đẳng và GV đánh giá, tuyên dương nhóm làm tốt nhất, góp ý cho các nhóm khi còn hạn chế (Nếu nhóm nào chưa thành công, yêu cầu nhóm đó tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhóm mình chưa thành công, động viên các em làm lại thí nghiệm và báo cáo bổ sung cho GV).
3. Hoạt động luyện tập.

* Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức đã học để trả lời một số câu hỏi
* Học liệu: 10 câu hỏi về cảm ứng ở thực vật.

	Câu 1. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

       A. Hướng sáng.      B. Hướng đất     C. Hướng nước.       D. Hướng tiếp xúc.

Câu 2. Khi nói về đặc điểm của ứng động sinh trưởng, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Vận động liên quan đến đồng hồ sinh học.

B. Các tế bào ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật có tốc độ sinh trưởng khác nhau.

C. Vận động liên quan đến hoocmon thực vật. 


D. Các tế bào ở 2 phía đối diện của cơ quan thực vật có tốc độ sinh trưởng giống nhau.

Câu 3. Sự uốn cong ở ngọn mùng tơi quanh cọc tre là do sự sinh trưởng

A. đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

B. đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

C. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

D. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

Câu 4. Hãy sắp xếp các hình a, b, c, d tương ứng với các kiểu hướng động sau:

[image: image1.png]



(1) hướng trọng lực dương

 (3) hướng trọng lực âm

(2) hướng sáng

(4) hướng tiếp xúc

Phương án trả lời đúng là

A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4

B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4

D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4

Câu 5. Dưới đây là hình ảnh mô tả cơ chế chung của 1 số kiểu hướng động. Hãy cho biết 1, 2, 3, 4 liên quan đến sự biến đổi của hoocmôn nào và nồng độ biến đổi như thế nào?
A. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – thấp ; 4 – cao.

B. hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – cao ; 4 – thấp.

C. hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – thấp ; 4 – cao.

D. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – cao ; 4 – thấp.
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Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

Câu 9.

Câu 10.




* Tổ chức hoạt đông:

GV: Tổ chức trò chơi: Đấu trường 42 (Ví dụ lớp có 42 HS)

GV: Phát mỗi HS một dụng cụ trả lời có mã hóa tên HS.
GV: Chiếu lần lượt các câu hỏi trên bảng, thời gian làm mỗi câu từ 10 giây đến 30 giây.

HS: Trả lời bằng cách bấm đáp án đúng, Mỗi đáp án đúng được 10 điểm

Kết thúc, GV công bố HS đạt điểm cao nhất (nếu trùng điểm số thì tính thời gian, HS nào được điểm cao và có thời gian làm ngắn nhất sẽ dành được phần thưởng của cô giáo.

4. Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng
* Mục tiêu:

- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng của thực vật để giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn.


- Vận dụng kiến thức ứng động vào thực tiễn (như trồng cây hoa, cây cảnh trong gia đình)

* Học liệu: Một số câu hỏi thực tiễn
* Tổ chức hoạt đông:

Tổ chức chơi trò chơi “Ai nhanh nhất?”
GV: Chiếu lần lượt các câu hỏi vận dụng lên máy chiếu. HS giơ tay đầu tiên sẽ được quyền trả lời, nếu đúng, được một phần thưởng nhỏ. 

Câu hỏi 1: Giải thích tại sao mua hoa vào dịp lễ (8/3) hoặc (20/11) thì hoa thường rất nhanh hỏng?
HS: 
Câu hỏi 2: Chiếu video, GV ở trạng trại nhân giống, cầm một bầu cây và hỏi: Tại sao làm bầu cây giống người ta sử dụng túi nilong đen để bọc mà không dùng túi nilong trắng? ( Tương tự chiết cành nhãn lại sử dụng túi nilông đen bọc)
HS: 

Nếu HS chưa trả lời được, GV gợi ý tiếp bằng cách chiếu: Video GV bóc túi nilong đen – HS quan sát và sẽ trả lời được.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để cắm hoa tươi lâu?
Câu hỏi 4: Làm thế nào để hoa đào ra hoa đúng vào dịp tết (không nở sớm quá cũng không nở muộn quá)?
Nhiệm vụ về nhà:
Vận dụng kiến thức cảm ứng ở thực vật, tạo ra một cây/một giỏ cây hoa/cây cảnh độc đáo.
Thời hạn nộp: Trước tết nguyên đán (để dùng trang trí lớp đón năm mới).

(nhiệm vụ này không bắt buộc, nhưng nếu HS làm được, giải thích được trên cơ sở khoa học (cơ chế cảm ứng thì lấy điểm thực hành cho HS).
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